
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
      TỈNH KON TUM

    Số:   72  /BC-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
          Kon Tum, ngày  25  tháng   11  năm   2019       


BÁO CÁO

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành (Kèm theo Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết: 
Ban Pháp chế nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành là cần thiết và đúng thẩm quyền. Cụ thể: 
1.1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Kon Tum.

Theo quy định Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) không quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C. Do đó, kể từ ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum sẽ không phù hợp. 
1.2. Bãi bỏ Điều 1, Điều 4 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố(
). Do đó, Điều 1 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã không còn phù hợp với quy định hiện hành. 
1.3. Bãi bỏ Điều 9 của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về chi bồi dưỡng cho đại biểu tham dự và người phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh, các Hội nghị do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, không phù hợp với khoản 4 Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hội nghị(
).
2. Về nội dung:

- Về bãi bỏ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND: Theo Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi bãi bỏ Điều 1, Điều 4 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND thì Nghị quyết này hết hiệu lực (do các nội dung khác của Nghị quyết đã được bãi bỏ trong các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh)
. Như vậy việc bãi bỏ một phần của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND trong dự thảo Nghị quyết chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, Ban đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND.

- Tiêu đề Nghị quyết đề nghị viết lại như sau: “bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh”.
Theo đó Điều 1 của dự thảo Nghị quyết đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp.
3. Về hiệu lực của văn bản: 
Luật Đầu tư công năm 2014 còn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019 (Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Do đó, liên quan đến nội dung bãi bỏ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND, cần xác định thời điểm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 cho phù hợp.
4. Về bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản:

Ban cơ bản thống nhất với bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và đề nghị tại phần nơi nhận văn bản cần bổ sung thêm các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ.
Kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                                                                         
- Thường trực HĐND tỉnh;   
- Ủy ban nhân dân tỉnh;                                                                              

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lưu VT, PC.                                                                                       
	TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Đã ký
Thái Văn Ngọc


� Điều 1 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND quy định: Xã loại 1: 25 người; xã loại 2: 23 người; xã loại 3: 21 người; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định xã loại 1: tối đa 23 người; loại 2: tối đa 21 người; loại 3: tối đa 19 người. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định trên;


� Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND.


� Một số nội dung của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã được bãi bỏ bởi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: (1) Mức phụ cấp và các chức danh được hưởng phụ cấp (đối với người hoạt động không chuyên trách) quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (2) Mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã được bãi bỏ tại Điều 1 của Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố(�). Như vậy, Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND đã hết hiệu lực một phần theo quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.








3

